
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH
____________________

Số:       /HD-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Tuyên Quang, ngày    tháng 10  năm 2022

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu
thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân

dân tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn
nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu
về văn hoá, thể thao thuộc Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới và thôn nông thôn

mới kiểu mẫu trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025 cụ
thể, như sau:

1. Các căn cứ hướng dẫn thực hiện

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn

hóa - khu thể thao thôn;

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL
ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm

Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy
định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn;

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 về thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn nông thôn

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025”.

2. Tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá các tiêu chí về Văn hoá đối với thôn nông

thôn mới (theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh)
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TT 

 

 

 

Tiêu chí 

 

 

            Nội dung 

tiêu chí 

 

 

Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu theo vùng  

Ghi 

chú 

 

Thôn 

còn lại 

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn và 

thôn thuộc 

xã khu vực 

III 

 

 

  1 

 

Cơ sở vật 

chất văn 

hoá 

Thôn có nhà văn hoá 

hoặc nơi sinh hoạt văn 

hoá, thể thao phục vụ 

cộng đồng 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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 Văn hoá 

Tỷ lệ hộ gia đình thực 

hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội 

 

 

100% 

 

 

100% 

 
 

100% 

 

Thôn đạt tiêu chuẩn thôn 

văn hoá theo quy định 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 
 

 

2.1. Hướng dẫn đánh giá tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá 

100% thôn có nhà văn hoá hoặc nơi sinh hoạt văn hoá,  thể thao  p hục  

vụ cộng đồng. 

2.2. Hướng dẫn đánh giá tiêu chí về văn hoá 

- 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội, (thực hiện theo Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 

của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang). 

 - Thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hoá theo quy định, cụ thể: Thôn đạt từ 60 

điểm trở lên, quy định tại điểm b, khoản 4. Điều 5, Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

 3.  Hướng dẫn tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá các tiêu chí về Văn hoá đối với 
thôn nông thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022 của UBND tỉnh)  

 Áp dụng thực hiện đối với thôn trên địa bàn xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ngoài việc đạt tiêu chí Nhà 
văn hoá; hoạt động văn hoá – thể thao và tiêu chí Văn hoá đối với thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu, các nội dung thực hiện tiêu chí về văn hoá đối với xã nông 
thôn mới trên địa bàn thôn đều phải đạt chuẩn, cụ thể: 
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TT 

 

Tiêu chí 
Nội dung 

tiêu chí 

Chỉ tiêu 

đánh giá 

 

Ghi 

chú 

  1.1. Nhà văn hoá 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Nhà văn hoá 

và hoạt động 

văn hoá  - 

thể thao 

      - Hệ thống trang thiết bị nhà văn hoá gồm: bộ 

âm thanh; các công cụ, dụng cụ dùng cho hoạt 

động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể 

thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng 

địa phương; hệ thống loa phát thanh phải duy trì 

và đảm bảo hoạt động, thường xuyên được duy 

tu, bảo dưỡng, phát huy tốt chức năng của nhà 

văn hoá theo quy định. 

 

 

Đạt 

 

     - Công trình phụ trợ nhà văn hoá gồm: 

Khuôn viên nhà văn hoá được trồng hoa, cây 

cảnh hoặc cây bóng mát…; có hàng rào bằng 

cây xanh, đối với hàng rào được xây dựng 

bằng các loại vật liệu khác (bê tông, kim 

loại…) khuyến khích trồng cây (hoa) để phủ 

xanh. Nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh. 

 

 

 

Đạt 

 

1.2. Hoạt động Văn hoá – Thể thao 

  - Có mô hình hoạt động văn hoá – văn nghệ 

tiêu biểu, mỗi thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ 

văn hoá, văn nghệ hoạt động thường xuyên, 

hiệu quả, thu hút 40% trở lên/tổng số dân. 

 

Đạt 

 

   - Có mô hình hoạt động thể dục, thể thao 

tiêu biểu, mỗi thôn có ít nhất 01 đội thể thao 

phù hợp với phong trào thể thao quần chúng 

tại địa phương hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả, thu hút 25% trở lên/tổng số dân. 

 

 

Đạt 
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Văn hoá 

    - Thôn được công nhận và giữ vững danh 

hiệu “Thôn Văn hoá” liên tục tối thiểu 3 năm  

 

Đạt 
 

    - Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia 

đình văn hoá” 

 

≥ 95% 
 

     - Tỷ lệ người dân được phổ biến và thực 

hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước và các 

quy định của địa phương, hộ gia đình thực 

hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới việc tang và lễ hội. 

 

 

 

100% 
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3.1. Hướng dẫn tiêu chí Nhà văn hoá và hoạt động văn hoá - thể thao 

3.1.1. Đối với nhà văn hoá 

 - Hệ thống trang thiết bị nhà văn hoá thôn cần trang bị đủ gồm: bộ âm 

thanh; các công cụ, dụng cụ dùng cho hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ (bộ 
trang âm, bộ trang trí khánh tiết; bàn ghế phục vụ sinh hoạt; tủ sách, ảnh tuyên 

truyền phục vụ thiếu nhi, bản tin nội quy hoạt động, một số nhạc cụ phổ thông, 
truyền thống phù hợp tại địa phương) ; dụng cụ thể dục - thể thao phù hợp với 
phong trào thể thao quần chúng địa phương; hệ thống loa phát thanh phải duy trì 

và đảm bảo hoạt động, thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, phát huy tốt chức 
năng của nhà văn hoá theo quy định. 

 - Công trình phụ trợ nhà văn hoá thôn gồm có: Khuôn viên nhà văn hoá 
được trồng hoa, cây cảnh hoặc cây bóng mát…; có hàng rào bằng cây xanh, đối 
với hàng rào được xây dựng bằng các loại vật liệu khác (bê tông, kim loại…) 

khuyến khích trồng cây (hoa) để phủ xanh; Nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh. 

3.1.2. Đối với hoạt động văn hoá - thể thao 

- Mỗi thôn có ít nhất 01 mô hình hoạt động văn hoá - văn nghệ tiêu biểu,  
01 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả và thu hút 
40% trở lên/tổng số dân. 

- Mỗi thôn có ít nhất 01 mô hình hoạt động động thể dục, thể thao tiêu biểu, 
01 đội thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng tại địa phương hoạt 
động thường xuyên, hiệu quả, thu hút 25% trở lên/tổng số dân. 

3.2. Hướng dẫn tiêu chí văn hoá 

- Thôn được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định 
tặng danh hiệu “Thôn văn hoá” liên tục tối thiểu 3 năm. 

- Thôn có tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” trên 95%. 

- 100% người dân trong thôn được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa 
phương, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới việc tang và lễ hội. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu 
văn hóa, thể thao thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về thôn nông thôn mới và thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 
- Văn phòng điều phối nông thôn mới 
tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 
- Phòng: QLTT, QLVH&GĐ; 
- Lưu: VT (Thuỳ). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ma Thị Thao 
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